
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/ TB-GDTC&QP    

THÔNG BÁO 
 V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN khóa K26 học đợt 2 

 

Hiện nay Trung tâm phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH. Thể dục Thể 

thao tổ chức phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa K26 học đợt 2 cụ thể như 

sau: 

- Từ ngày 11/12/2023 đến hết sáng ngày 23/12/2023 phát chứng chỉ cho khoa 

Xây dựng; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Điện điện Tử; Môi trường và Khoa học 

tự nhiên (có danh sách kèm theo) 

 Thời gian  và địa điểm nhận chứng chỉ 

- Thời gian: Buổi sáng (8h00-11h00), buổi chiều (14h00-17h), chiều Thứ 7 và 

ngày chủ nhật không cấp. 

- Địa điểm: Trung tâm GDTC & QP, Trường Đại học Duy Tân. Phòng 124 khu 

A, cơ sở 5 khu 3,5 ha, Hòa Khánh Nam. 

 Yêu cầu 

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng thời gian thông báo ở trên.  

- Ký đầy đủ vào sổ lưu 

- Mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư, bằng lái xe 

- Không nhận thay, nhận dùm 

Lưu Ý:  

- Sau thời gian cấp phát đã thông báo ở trên Trung tâm sẽ bàn giao lại toàn bộ 

chứng chỉ (khóa K26 học đợt 2) cho Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục 

Thể thao quản lý và tổ chức phát chứng chỉ. Vì vậy những sinh viên của Khoa nhận sau 

thời gian đã thông báo sẽ nhận chứng chỉ GDQP-AN tại: Trung tâm GDQP-AN Trường 

Đại học Thể dục Thể thao địa chỉ số: 122 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa 

Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (bên canh khu 3,5ha của Trường). Những 

khóa từ K24 trở về trước Trung tâm vẫn phát chứng chỉ bình thường. 

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khoa mình được biết để nhận chứng 

chỉ GDQP-AN theo đúng kế hoạch. 

                                                          Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2023 

 GĐ. TRUNG TÂM GDTC & QP 

 ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

(ĐỌC SỐ THỨ TỰ ĐỂ NHẬN CHỨNG CHỈ, KÝ TÊN, KIỂM TRA LẠI 

THÔNG TIN TRƯỚC KHI RA VỀ) 

TT/ 

QĐ 
HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Lớp/ Khóa Nơi sinh 

Kết 

quả 

Xếp 

loại 

SỐ 

HIỆU 

1264 Cao Tiến Giang 05/09/2002 K26XDC Quảng Bình 7.6 Khá 00924328 

1265 Nguyễn Văn Cảnh 02/09/2002 K26XDC Quảng Bình 7.5 Khá 00924329 

1266 Nguyễn Ngọc Hoàng 11/12/2002 K26XDC Quảng Ngãi 7.8 Khá 00924330 

1267 Nguyễn Trung Thông 15/05/2001 K26XDC Khánh Hòa 8 Giỏi 00924331 

1268 Phan Trọng Tiến 02/11/1997 K26XDC Kon Tum 7.3 Khá 00924332 

1269 Võ Văn Tiến 27/05/2002 K26XDC Quảng Nam 7.6 Khá 00924333 

1270 Lê Xuân Tùng 15/02/2002 K26XDC Quảng Trị 7.5 Khá 00924334 

1271 Võ Văn Chiến 15/08/2001 K26XDD1 Quảng Trị 7.2 Khá 00924335 

1272 Phạm Bảo Đại 17/04/1993 K26XDD1 Đà Nẵng 8.2 Giỏi 00924336 

1273 Lê Phan Châu Đoan 25/08/2002 K26XDD1 Quảng Nam 8.3 Giỏi 00924337 

1274 Nguyễn Phạm Lê Giao 19/10/2002 K26XDD1 Quảng Nam 7.5 Khá 00924338 

1275 Đào Công Hiếu 11/12/2000 K26XDD1 Đắk Lắk 7.1 Khá 00924339 

1276 Nguyễn Quốc Hưng 19/10/2002 K26XDD1 Gia Lai 7.3 Khá 00924340 

1277 Nguyễn Thái Khang 11/02/2002 K26XDD1 Phú Yên 7.4 Khá 00924341 

1278 Võ Văn Lai 25/07/1999 K26XDD1 Quảng Nam 7.2 Khá 00924342 

1279 Nguyễn Văn Ngọc 24/01/2002 K26XDD1 Quảng Nam 7.3 Khá 00924343 

1280 Nguyễn Ngọc Trọng Nhân 02/03/2001 K26XDD1 Quảng Trị 6.9 
TB 

Khá 
00924344 

1281 Nguyễn Vương Quyền 08/01/2002 K26XDD1 Kon Tum 7.6 Khá 00924345 

1282 Nguyễn Anh Sang 30/06/2002 K26XDD1 Quảng Nam 7.9 Khá 00924346 

1283 Võ Văn Thịnh 27/01/2002 K26XDD1 Quảng Ngãi 6.7 
TB 

Khá 
00924347 

1284 Võ Cao Tây 17/04/2002 K26XDQ Quảng Nam 7.4 Khá 00924348 

1285 Đinh Ngọc Ẩn 08/07/2002 K26XDD2 Quảng Nam 7 Khá 00924349 

1286 Nguyễn Thành Quốc Bảo 30/03/2002 K26XDD2 Quảng Nam 6.9 
TB 

Khá 
00924350 

1287 Nguyễn Trường Chinh 01/01/2002 K26XDD2 Đắk Nông 7.1 Khá 00924351 

1288 Đặng Phạm Phúc Đại 21/10/2002 K26XDD2 Đà Nẵng 7.1 Khá 00924352 

1289 Nguyễn Đăng Hoàng Đạt 05/12/2002 K26XDD2 Quảng Bình 7.7 Khá 00924353 



1290 Huỳnh Văn Đức 09/12/2002 K26XDD2 Quảng Nam 7.5 Khá 00924354 

1291 Lê Hữu Hưng 28/09/2002 K26XDD2 Quảng Nam 7.3 Khá 00924355 

1292 Vũ Hoàng Lâm 06/06/2002 K26XDD2 Đắk Lắk 6.8 
TB 

Khá 
00924356 

1293 Đỗ Thanh Minh 05/10/2000 K26XDD2 Quảng Trị 8 Giỏi 00924357 

1294 Trần Đặng Nam 02/01/2002 K26XDD2 Bình Định 7.3 Khá 00924358 

1295 Nguyễn Như Ngọc 02/04/2002 K26XDD2 Đà Nẵng 7 Khá 00924359 

1296 Trần Bảo Nguyên 21/03/2002 K26XDD2 Quảng Nam 7 Khá 00924360 

1297 Võ Nhất Quan 01/01/2002 K26XDD2 Quảng Ngãi 7.9 Khá 00924361 

1298 Lê Cường Thịnh 19/06/2002 K26XDD2 Đà Nẵng 6.9 
TB 

Khá 
00924362 

1299 Huỳnh Đắc Tuân 06/12/2002 K26XDD2 Quảng Nam 7.8 Khá 00924363 

1300 Nguyễn Anh Vũ 23/07/2002 K26XDD2 
Thừa Thiên 

Huế 
7.1 Khá 00924364 

1677 Huỳnh  Anh 04/09/2002 K26EDK Quảng Nam 8.1 Giỏi 00924401 

1678 Nguyễn  Bích 30/08/2002 K26EDK Quảng Ngãi 7.8 Khá 00924402 

1679 Lê Đức Cường 29/06/2002 K26EDK Đà Nẵng 6.9 
TB 

Khá 
00924403 

1680 Nguyễn Lê Thành Đạt 28/08/2002 K26EDK Quảng Bình 7.8 Khá 00924404 

1681 Nguyễn Ngọc Đô 07/01/2002 K26EDK Quảng Ngãi 7.8 Khá 00924405 

1682 Võ Văn Đức 23/10/2002 K26EDK Nghệ An 7.4 Khá 00924406 

1683 Đinh Hoàng Giang 21/09/2002 K26EDK Quảng Bình 7.9 Khá 00924407 

1684 Trần Phước Hảo 21/03/1999 K26EDK Đà Nẵng 8 Giỏi 00924408 

1685 Nguyễn Xuân Hậu 09/01/2002 K26EDK Quảng Nam 8 Giỏi 00924409 

1686 Phạm Quang Hiếu 14/02/2002 K26EDK Quảng Nam 8.1 Giỏi 00924410 

1687 Phạm Trọng Hoàng 05/08/2002 K26EDK Quảng Trị 8 Giỏi 00924411 

1688 Ngô Văn Hợp 27/08/2002 K26EDK Quảng Bình 7.8 Khá 00924412 

1689 Đỗ Thiên Hùng 02/06/2002 K26EDK Đà Nẵng 7.3 Khá 00924413 

1690 Nguyễn Văn Huy 28/10/2002 K26EDK Quảng Ngãi 7.6 Khá 00924414 

1691 Phạm Vũ Thanh Lâm 20/06/2002 K26EDK Quảng Ngãi 7.5 Khá 00924415 

1692 Lê Thành Lập 23/10/2002 K26EDK Quảng Ngãi 8.3 Giỏi 00924416 

1693 Trương Tấn Bảo Long 19/05/2002 K26EDK Quảng Bình 7.6 Khá 00924417 

1694 Lê Tiến Luật 21/05/2002 K26EDK Hà Tĩnh 7.7 Khá 00924418 

1695 Nguyễn Đức Lương 28/10/2002 K26EDK Quảng Bình 8.3 Giỏi 00924419 

1696 Phạm Hoài Nam 06/12/2002 K26EDK Quảng Bình 7.3 Khá 00924420 

1697 Nguyễn Võ Hoài Nam 21/05/2002 K26EDK Hà Tĩnh 7.4 Khá 00924421 

1698 Phạm Quang Nguyên 05/05/2002 K26EDK Gia Lai 8.1 Giỏi 00924422 



1699 Phạm Hồng Phúc 06/03/2002 K26EDK Gia Lai 7.8 Khá 00924423 

1700 Phạm Minh Quang 29/01/2002 K26EDK Quảng Ngãi 7.6 Khá 00924424 

1701 Đặng Đại Quốc 01/08/2002 K26EDK Quảng Bình 7.8 Khá 00924425 

1702 Nguyễn Phước Sang 31/08/2002 K26EDK Đà Nẵng 7.6 Khá 00924426 

1703 Phạm Anh Tài 30/12/2002 K26EDK Đà Nẵng 8.1 Giỏi 00924427 

1704 Nguyễn Ngọc Quang Thăng 12/09/2002 K26EDK Quảng Bình 8 Giỏi 00924428 

1705 Tống Văn Thanh 17/08/2001 K26EDK Quảng Nam 7.8 Khá 00924429 

1706 Nguyễn Ngọc Thiện 18/11/2002 K26EDK Quảng Nam 7.2 Khá 00924430 

1707 Diệp Phước Thịnh 23/04/2002 K26EDK Quảng Nam 7.8 Khá 00924431 

1708 Phan Phước Thuận 31/10/2002 K26EDK 
Thừa Thiên 

Huế 
7.8 Khá 00924432 

1709 Hoàng Công Tuấn 06/08/2002 K26EDK Hà Tĩnh 8.5 Giỏi 00924433 

1710 Lý Ngọc Tuấn 03/03/2002 K26EDK Quảng Nam 7.2 Khá 00924434 

1711 Nguyễn Tiến Tuấn 30/09/2002 K26EDK Hà Tĩnh 7.6 Khá 00924435 

1712 Trần Văn Tuấn 18/10/2002 K26EDK Quảng Nam 7.9 Khá 00924436 

1713 Lê Văn Viễn 16/02/2002 K26EDK Quảng Ngãi 8.3 Giỏi 00924437 

1714 Nguyễn Quốc Vượng 01/11/2002 K26EDK Quảng Bình 7.1 Khá 00924438 

1715 Phạm Văn Bằng 02/03/2002 K26EDT Đà Nẵng 7.1 Khá 00924439 

1716 Vũ Hoàng Chương 15/12/2002 K26EDT Quảng Ngãi 6.8 
TB 

Khá 
00924440 

1717 Nguyễn Hữu Duật 16/05/2002 K26EDT Đắk Lắk 7.5 Khá 00924441 

1718 Nguyễn Hoàng Đức 22/06/2002 K26EDT Quảng Nam 7.5 Khá 00924442 

1719 Trần Minh Đức 21/04/2002 K26EDT Quảng Bình 7.1 Khá 00924443 

1720 Nguyễn Duy Dương 19/01/2001 K26EDT Quảng Trị 7.4 Khá 00924444 

1721 Hoàng Công Tấn Hải 01/08/1998 K26EDT Đà Nẵng 7.4 Khá 00924445 

1722 Võ Xuân Hạnh 27/10/2002 K26EDT Bình Định 6.4 
TB 

Khá 
00924446 

1723 Nguyễn Xuân Hiếu 08/01/2002 K26EDT Quảng Nam 7.6 Khá 00924447 

1724 Võ Đình Minh Hoàng 16/10/2002 K26EDT Quảng Nam 7.6 Khá 00924448 

1725 Lê Gia Huy 02/02/2002 K26EDT Quảng Nam 6.6 
TB 

Khá 
00924449 

1726 Nguyễn Công Lâm 17/10/2001 K26EDT Quảng Ngãi 7.4 Khá 00924450 

1727 Huỳnh Thanh Lịch 23/09/2002 K26EDT Đắk Lắk 7.9 Khá 00924451 

1728 Phạm Tiến Nam 01/11/2002 K26EDT Kon Tum 7.1 Khá 00924452 

1729 Nguyễn Bá Tuấn Phong 21/03/2002 K26EDT Hà Tĩnh 6.5 
TB 

Khá 
00924453 

1730 Trần Đức Thuật 12/02/2002 K26EDT Quảng Bình 7.8 Khá 00924454 



1731 Trần Quốc Trung 05/07/2001 K26EDT Kon Tum 7.9 Khá 00924455 

1732 Nguyễn Đức Cường 09/09/2001 K26EVT Đà Nẵng 7.4 Khá 00924456 

1733 Hồ Phước Doanh 04/08/2002 K26EVT 
Thừa Thiên 

Huế 
7.7 Khá 00924457 

1734 Lê Văn Duy 04/08/2002 K26EVT 
Thừa Thiên 

Huế 
7.3 Khá 00924458 

1735 Trần Đăng Hoan 26/02/2002 K26EVT Quảng Trị 7.1 Khá 00924459 

1736 Lê Huy Hoàng 29/01/2001 K26EVT Quảng Bình 5.9 
Trung 

bình 
00924460 

1737 Hồ Văn Huy 12/08/2002 K26EVT Quảng Nam 7.5 Khá 00924461 

1738 Ngô Trần Anh Khoa 01/02/2002 K26EVT Quảng Nam 6.9 
TB 

Khá 
00924462 

1739 Nguyễn Long Nhật 21/09/2002 K26EVT Quảng Trị 6.6 
TB 

Khá 
00924463 

1740 Nguyễn Xuân Phúc 24/11/2002 K26EVT Đắk Lắk 7.7 Khá 00924464 

1741 Nguyễn Phước Anh Quang 01/01/2002 K26EVT 
Thừa Thiên 

Huế 
7.6 Khá 00924465 

1742 Hồ Sỉ Tâm 14/08/2002 K26EVT 
TP. Hồ Chí 

Minh 
6.8 

TB 

Khá 
00924466 

1743 Bùi Đức Tin 10/11/2002 K26EVT Quảng Nam 7.7 Khá 00924467 

1744 Lê Chí Trung 29/01/2001 K26EVT Đà Nẵng 7.4 Khá 00924468 

1747 Đoàn Ngọc Bảo 17/04/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Nam 7.5 Khá 00924469 

1748 Võ Minh Đức 26/07/2002 
K26PNU-

EDD 
Đà Nẵng 6.7 

TB 

Khá 
00924470 

1749 Trần Công Được 15/10/2002 
K26PNU-

EDD 
Phú Yên 7.1 Khá 00924471 

1750 Trần Tùng Lâm 25/09/2002 
K26PNU-

EDD 
Đà Nẵng 7.8 Khá 00924472 

1751 Nguyễn Phương Nam 19/02/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Bình 7 Khá 00924473 

1752 Nguyễn Lê Phương 13/10/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Nam 7.6 Khá 00924474 

1753 Nguyễn Phạm Văn Tây 17/05/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Nam 7.6 Khá 00924475 

1754 Nguyễn Đức Tình 04/12/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Nam 7.4 Khá 00924476 

1755 Bùi Ngọc Trí 02/02/2002 
K26PNU-

EDD 
Quảng Ngãi 7.4 Khá 00924477 

1756 Đào Lê Hải Triều 21/01/2002 
K26PNU-

EDD 
Hà Tĩnh 8 Giỏi 00924478 

1757 Ngô Văn Trung 13/10/2002 
K26PNU-

EDD 
Đà Nẵng 6.9 

TB 

Khá 
00924479 

1762 Nguyễn Thị Thu Ly 20/11/2002 K26C-VQH Bình Thuận 7.4 Khá 00924480 

1763 Đoàn Nguyễn Nữ Sinh 25/08/2002 K26C-VQH Quảng Ngãi 7.7 Khá 00924481 

1764 Hoàng Nhật Anh Thư 01/06/2002 K26HP-VQH Quảng Trị 6.8 
TB 

Khá 
00924482 



1765 Rmah H' Hải Chi 30/05/2002 K26HP-VHD Gia Lai 8 Giỏi 00924483 

1766 Lê Trần Thùy Diên 01/03/2002 K26HP-VHD Quảng Nam 7.8 Khá 00924484 

1767 Hoàng Đình Khoa 28/02/2002 K26HP-VHD Gia Lai 7 Khá 00924485 

1768 Bùi Uyên Phương 14/08/2002 K26HP-VHD Quảng Ngãi 7.1 Khá 00924486 

1769 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/10/2002 K26HP-VHD Quảng Ngãi 7.8 Khá 00924487 

1770 Đoàn Thị Sang 12/08/1996 K26HP-VHD Quảng Nam 7.7 Khá 00924488 

1771 Phạm Lê Tuyết Sương 05/06/2002 K26HP-VHD Quảng Nam 7.6 Khá 00924489 

1772 Lương Trần Minh Thư 02/09/2002 K26HP-VHD Gia Lai 7.8 Khá 00924490 

1773 Chu Đức Toàn 10/02/2002 K26HP-VHD Đắk Lắk 7.5 Khá 00924491 

1774 Huỳnh Đức Việt 25/03/2002 K26HP-VHD Đà Nẵng 7.9 Khá 00924492 

1775 Nguyễn Thị Cẩm Vy 15/08/2002 K26HP-VHD Quảng Nam 7.2 Khá 00924493 

1776 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/01/2002 K26HP-VHD Đà Nẵng 8.1 Giỏi 00924494 

1777 Dương Thùy Dung 02/03/2001 K26HP-VQH Đà Nẵng 8.1 Giỏi 00924495 

1778 Phan Phúc Lâm Huy 03/03/2002 K26HP-VQH Phú Yên 7.4 Khá 00924496 

1779 Huỳnh Thị Yến My 29/11/2002 K26HP-VQH Đà Nẵng 7.2 Khá 00924497 

1780 Lê Thị Ry Na 26/10/1998 K26HP-VQH Quảng Ngãi 8 Giỏi 00924498 

1781 Phạm Hoàng Bảo Ngân 15/10/2002 K26HP-VQH Đà Nẵng 7.7 Khá 00924499 

1782 Đinh Nguyễn Hồng Ngọc 19/05/2002 K26HP-VQH Đà Nẵng 7.3 Khá 00924500 

1783 Hồ Như Quỳnh 04/11/2002 K26HP-VQH Quảng Trị 8 Giỏi 00924501 

1784 Nguyễn Thị Minh Tâm 21/10/2002 K26HP-VQH Quảng Nam 7.5 Khá 00924502 

1785 Đặng Phúc Thịnh 02/11/2002 K26HP-VQH Đà Nẵng 7.5 Khá 00924503 

1786 Nguyễn Thị Thơm 20/05/2001 K26HP-VQH Quảng Bình 7.5 Khá 00924504 

1787 Nguyễn Thị Hoài Thương 05/05/2002 K26HP-VQH Hà Tĩnh 7.1 Khá 00924505 

1788 Hồ Thùy Trinh 22/10/2002 K26HP-VQH Đắk Lắk 8.1 Giỏi 00924506 

1789 Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyên 09/09/2002 K26HP-VQH Gia Lai 7.5 Khá 00924507 

1790 Lê Thị Bích Hoa 07/06/2002 K26J-VQH Quảng Nam 8 Giỏi 00924508 

1791 Văn Thị Thảo Ngân 16/08/2002 K26J-VQH Đắk Lắk 7.2 Khá 00924509 

1792 Lê Thu Ngân 14/08/2002 K26J-VQH Quảng Nam 7.6 Khá 00924510 

1793 Hồ Thị Tố Nhi 23/11/2002 K26J-VQH Quảng Nam 7.8 Khá 00924511 

1794 Lê Vĩnh Sang 27/08/2002 K26J-VQH Gia Lai 8.2 Giỏi 00924512 

1795 Huỳnh Thị Thủy Tiên 03/02/2000 K26J-VQH Gia Lai 7.7 Khá 00924513 

1796 Trần Thanh Bình 18/04/2002 K26VBC Quảng Nam 7.8 Khá 00924514 

1797 Y  Mộng 22/05/2002 K26VBC Kon Tum 7 Khá 00924515 

1798 Lê Thị Thanh Ngân 13/02/2001 K26VBC Bình Định 7.6 Khá 00924516 



1799 Phạm Thị Thùy Quyên 23/01/2001 K26VHD Quảng Nam 7 Khá 00924517 

1800 Trần Lê Vân Anh 15/04/2001 K26VTD2 
Thừa Thiên 

Huế 
8 Giỏi 00924518 

1801 Lê Quý Tịnh Anh 28/12/2002 K26VTD2 
Thừa Thiên 

Huế 
6.9 

TB 

Khá 
00924519 

1802 Lê Quang Thanh Bình 20/06/2002 K26VTD2 Quảng Trị 7.6 Khá 00924520 

1803 Lê Quang Mạnh Cường 30/07/2002 K26VTD2 Quảng Trị 7.6 Khá 00924521 

1804 Nguyễn Phạm Bích Du 16/09/2002 K26VTD2 Kon Tum 7.4 Khá 00924522 

1805 Phan Công Duy 05/12/2001 K26VTD2 Đắk Lắk 8.1 Giỏi 00924523 

1806 Nguyễn Tô Hải 21/09/2002 K26VTD2 Đà Nẵng 7.6 Khá 00924524 

1807 Trần Cao Ngọc Hiền 07/11/2002 K26VTD2 Đà Nẵng 6.5 
TB 

Khá 
00924525 

1808 Trần Khải Hoàn 29/04/2001 K26VTD2 Quảng Nam 7.7 Khá 00924526 

1809 Trương Quốc Hợp 30/01/2002 K26VTD2 Kon Tum 7.5 Khá 00924527 

1810 Nguyễn Thị Thu Hương 29/10/2001 K26VTD2 Nghệ An 7.8 Khá 00924528 

1811 Đào Thị Ngọc Huyền 17/03/2002 K26VTD2 Gia Lai 7.4 Khá 00924529 

1812 Trần Gia Khương 24/09/2002 K26VTD2 
Thừa Thiên 

Huế 
7.4 Khá 00924530 

1813 Phan Thị Khánh Linh 07/12/2002 K26VTD2 Quảng Ngãi 8.1 Giỏi 00924531 

1814 Trần Thị Yến Linh 11/06/2002 K26VTD2 
Thừa Thiên 

Huế 
8.4 Giỏi 00924532 

1815 Trần Thị Bích Loan 27/09/2001 K26VTD2 Quảng Ngãi 7.3 Khá 00924533 

1816 Nguyễn Thị Kim Lý 28/12/2002 K26VTD2 Phú Yên 7.7 Khá 00924534 

1817 Lê Quỳnh Như Minh 13/06/2002 K26VTD2 Kon Tum 7.5 Khá 00924535 

1818 Dương Tấn Minh 14/06/2001 K26VTD2 Đà Nẵng 6.6 
TB 

Khá 
00924536 

1819 Võ Kỳ Bảo Ngọc 27/09/2002 K26VTD2 Bình Định 8 Giỏi 00924537 

1820 Trịnh Phan Bảo Ngọc 18/02/2002 K26VTD2 Quảng Nam 7.7 Khá 00924538 

1821 Nguyễn Trường Nhân 14/11/2002 K26VTD2 Đà Nẵng 7.3 Khá 00924539 

1822 Võ Thị Thu Phương 28/10/2002 K26VTD2 Khánh Hòa 7.6 Khá 00924540 

1823 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/01/2002 K26VTD2 Quảng Nam 8 Giỏi 00924541 

1824 Đặng Đức Thịnh 04/03/2002 K26VTD2 Quảng Nam 7.3 Khá 00924542 

1825 Trần Lý Anh Thư 26/07/2002 K26VTD2 Bình Định 7.4 Khá 00924543 

1826 Nguyễn Bảo Xuân Thương 03/03/2002 K26VTD2 Khánh Hòa 7.7 Khá 00924544 

1827 Phan Thị Thanh Thủy 05/07/2002 K26VTD2 Khánh Hòa 7.2 Khá 00924545 

1828 Nguyễn Phương Trân 12/02/2001 K26VTD2 Quảng Nam 7.3 Khá 00924546 

1829 Đặng Phạm Diệu Trinh 08/11/2002 K26VTD2 Khánh Hòa 8 Giỏi 00924547 



1830 Nguyễn Hà Tú Uyên 28/10/2002 K26VTD2 
Thừa Thiên 

Huế 
8.3 Giỏi 00924548 

1831 Nguyễn Quốc Việt 22/04/2002 K26VTD2 Hà Tĩnh 7.7 Khá 00924549 

1672 Nguyễn Minh Khảo 23/05/2001 K26CTP Phú Yên 8.4 Giỏi 00924550 

1673 Trần Phước Quốc 14/12/2002 K26CTP Đà Nẵng 7 Khá 00924551 

1674 Lê Quang Sang 02/01/2002 K26CTP Quảng Nam 7.3 Khá 00924552 

1675 Võ Thị Thùy Trâm 15/11/2002 K26CTP Đà Nẵng 7.9 Khá 00924553 

1676 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 22/05/2002 K26CTP Gia Lai 8 Giỏi 00924554 

1745 Nguyễn Tống Đạt 17/09/2002 K26KMT Đà Nẵng 6.7 
TB 

Khá 
00924555 

1746 Lê Tiến Dũng 03/07/2002 K26KMT Quảng Bình 7.8 Khá 00924556 

1758 Mai Phước Nghĩa 25/04/2002 K26TNM Quảng Nam 7 Khá 00924557 

1759 Nguyễn Anh Nguyên 06/05/2000 K26TNM Quảng Nam 6.9 
TB 

Khá 
00924558 

1760 Bùi Bình Phương 18/10/2002 K26TNM Quảng Bình 7.5 Khá 00924559 

1761 Trương Lâm Sơn 18/09/2001 K26TNM Quảng Bình 6.9 
TB 

Khá 
00924560 

1975 Phạm Thị Vân Anh 04/06/2001 K26VTD1 Hà Tĩnh 8.2 Giỏi 00924561 

1976 Nguyễn Lê Khánh Châu 29/10/2002 K26VTD1 Đà Nẵng 8.3 Giỏi 00924562 

1977 Nguyễn Thanh Minh Châu 14/11/2002 K26VTD1 
Thừa Thiên 

Huế 
8 Giỏi 00924563 

1978 Bùi Thị Yến Chi 29/11/2002 K26VTD1 Quảng Nam 8.2 Giỏi 00924564 

1979 Phạm Đức Đạt 25/10/2001 K26VTD1 Quảng Ngãi 8.2 Giỏi 00924565 

1980 Đặng Thị Minh Đoan 05/05/2002 K26VTD1 Quảng Nam 8 Giỏi 00924566 

1981 Lê Văn Dũng 10/08/2002 K26VTD1 Quảng Nam 8.3 Giỏi 00924567 

1982 Trần Thị Hồng Hạnh 15/01/2002 K26VTD1 Đà Nẵng 7.6 Khá 00924568 

1983 Nguyễn Thu Hiền 25/06/2002 K26VTD1 Đà Nẵng 7.8 Khá 00924569 

1984 Hồ Thị Tuyết Huệ 26/06/2002 K26VTD1 Quảng Ngãi 8.1 Giỏi 00924570 

1985 Trương Quốc Khánh 02/09/2002 K26VTD1 Quảng Nam 7.9 Khá 00924571 

1986 Tống Vũ Thùy Linh 20/03/2002 K26VTD1 Khánh Hòa 7.7 Khá 00924572 

1987 Dương Thanh Trà My 23/09/2002 K26VTD1 Quảng Bình 8.6 Giỏi 00924573 

1988 Trần Thị Bích Ngọc 27/05/2002 K26VTD1 Quảng Nam 7.7 Khá 00924574 

1989 Trần Phạm Yến Nhi 22/05/2002 K26VTD1 Quảng Ngãi 7.5 Khá 00924575 

1990 Trần Uyên Nhi 05/03/2002 K26VTD1 
Thừa Thiên 

Huế 
8 Giỏi 00924576 

1991 Đặng Thị Quỳnh Như 23/01/2002 K26VTD1 Đắk Lắk 7.8 Khá 00924577 

1992 Trần Đình Minh Sang 16/09/2001 K26VTD1 Hà Tĩnh 6.7 
TB 

Khá 
00924578 



1993 Nguyễn Quang Sơn 16/09/2001 K26VTD1 Kon Tum 7.5 Khá 00924579 

1994 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/05/2002 K26VTD1 Bình Định 7.8 Khá 00924580 

1995 Nguyễn Hoài Thu 20/12/2002 K26VTD1 Quảng Trị 8.2 Giỏi 00924581 

1996 Nguyễn Thị Quỳnh Trân 16/08/2002 K26VTD1 Quảng Nam 8 Giỏi 00924582 

1997 Võ Thị Thùy Trang 04/07/2002 K26VTD1 Quảng Nam 7.8 Khá 00924583 

1998 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/05/2002 K26VTD1 Nghệ An 8.2 Giỏi 00924584 

1999 Nguyễn Thị Nhã Uyên 18/10/2002 K26VTD1 Quảng Nam 8.3 Giỏi 00924585 
 

 


